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QUÁ TRÌNH HỌC TẬP/TRAINING RECORD
(Nghiên cứu sinh tự báo cáo/ Reported by PhD student)

Họ và tên/ PhD student:			Ngày sinh/ DOB: 
Mã NCS/ Student ID: 
Ngành/ Program: 
Thời gian đào tạo/ Training duration: 

1. Khóa học ở trình độ Tiến sĩ/ Courses at doctoral level:
1.1 Học phần chung/ Fundamental courses: 
	STT/ No.
	Tên khóa học/ 
Name of course
	Thời gian/ Time t
	Số tín chỉ/ Credits
	Điểm/ 
Final grade

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	02
	

	
	Tổng số tín chỉ/ Total number of credits
	04
	



1.2 Học phần tiến sĩ/ Doctoral courses: 
	STT/ No.
	Tên khóa học/ 
Name of course
	Thời gian Time 
	Số tín chỉ/ Credits
	Điểm/ 
Final grade

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng số tín chỉ/ Total number of credits
	12
	



1.3 Tiểu luận / Essays
	STT/
No.
	Hoạt động/ 
Activities
	Thời gian / Time
	Tên tiểu luận/ Title of essay
	Kết quả, chứng nhận/ Results, certificate
	Số tín chỉ / Number of credits

	1
	Tiểu luận tổng quan/ General essay
	




	
	
	02

	2
	Tiểu luận chuyên đề/ Doctoral thematic research essay
	





	
	
	02

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tín chỉ/ Total number of credits
	




1.4 Các hoạt động quy đổi tín chỉ (nếu có)/ Activities for credit conversion (If any)
	STT/
No.
	Hoạt động/ 
Activities
	Thời gian/ Time taken
	Thời lượng/ Duration
	Kết quả, chứng nhận/ Results, certificate
	Số tín chỉ quy đổi/ Number of equivalent credits

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tín chỉ quy đổi/ Total number of equivalent credits 
	



2. Công bố khoa học liên quan tới nội dung luận án/ Publications related to thesis
2.1 Công bố trong kỷ yếu Hội thảo/ Conference Papers: 
	STT/
No.
	Têncông bố, 
Title of paper
	Tên hội thảo/ Conference name 
	Địa điểm/ Location
	Thời gian xuất bản/ 
Year
	Nhóm tác giả/ Authors
	Tác giả chính/ Main Author
	Nhà xuất bản/ Kỷ yếu/ Publisher/ Proceedings
	Hệ thống chỉ mục/ Indexing (ISI/Scopus)
	DOI/ Link 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.2 Bài báo quốc tế/ International Journals: 
	STT/
No.
	Tên bài báo/
Publication titles
	Tên tạp chí/ Name of Journal
	Thời gian xuất bản/ 
Year
	DOI hoặc link bài báo/ DOI or Article link
	Nhóm tác giả/ Authors
	Tác giả chính/ Main Author
	Xếp hạng bài báo (Q1/Q2/Q3/Q4) theo Scimago hoặc WoS/ Quatile
	Hệ thống chỉ mục/ Indexing (ISI/Scopus)
	Link ISI-Scopus 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







2.3 Bài báo trong nước/ National Journals: 
	STT/
No.
	Tên bài báo/
Publication titles
	Tên tạp chí/ Name of Journal
	Thời gian xuất bản/ 
Year
	DOI hoặc link bài báo/ DOI or Article link
	Nhóm tác giả/ Authors
	Tác giả chính/ Main Author
	Xếp hạng bài báo (Q1/Q2/Q3/Q4) theo Scimago hoặc WoS/ Quatile
	Hệ thống chỉ mục/ Indexing (ISI/Scopus)
	Link ISI-Scopus 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hà Nội, ngày     tháng    năm 20…
Ha Noi,                        , 20….
	Xác nhận của cán bộ hướng dẫn/ 
Approval of Supervisor(s)
	Người báo cáo/ 
PhD student

	Xác nhận của Khoa chuyên môn/ 
Approval of Academic Department
	Xác nhận của Phòng QLĐT/ 
Approval of DAA













Lưu ý/ Note: Đính kèm các minh chứng về các kết quả đã đạt được / Please attach supporting documents for the results you have achieved.
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